
TRƯỜNG THCS ĐẶNG CÔNG BỈNH

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GVCN Số điện thoại liên hệ

1 6/01 Trần Thị Thùy Trang 0934125242

2 6/02 Võ Tấn Thi 0902999865

3 6/03 Trần Thị Thùy Trang 0908082022

4 6/04 Lê Phương Nam 0972762773

5 6/05 Võ Thị Thúy Hường 0961416542

6 6/06 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 0797893776

7 6/07 Lương Thị Thùy Linh 0987397285

8 6/08 Phạm Văn Phúc 0329127968

9 7/01 Trần Minh Hiếu 0975833739

10 7/02 Trần Anh Vũ 0914582584

11 7/03 Phạm Thị Phương 0988337382

12 7/04 Phạm Thị Anh 0333572147

13 7/05 Vũ Thị Hương 0978854431

14 7/06 Nguyễn Thị Bích Phương 0918838976

15 7/07 Đỗ văn Tú 0335336694

16 7/08 Vương Thị Kim Tiến 0934141749

17 7/09 Nguyễn Văn Tiến 0362857261

18 7/10 Lê Huỳnh Liên Hoa 0367475954

19 8/01 Phạm Thị Hà 0387652423

20 8/02 Nguyễn Mộng Khang 0395272935

21 8/03 Phạm Thị Hoa 0987155500

22 8/04 Lê Thị Kim Ngân 0914509992

23 8/05 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 0982499452

24 8/06 Đặng Châu Thanh 0777686814

25 8/07 Nguyễn Minh Ngọc 0938599448

26 8/08 Nguyễn Thị Hường 0326418056

27 8/09 Đỗ Ngọc Thúy Uyên 0907709496

28 8/10 Nguyễn Tấn Lộc 0985050343

29 9/01 Nguyễn Huỳnh Hải Yến 0367981192

30 9/02 Nguyễn Thị Diễm 0909763833

31 9/03 Nguyễn Hạnh Vi 0932566801

32 9/04 Phạm Minh Hoàng 0384973808

33 9/05 Lê Nguyễn Bích Thủy 0919098408

34 9/06 Phan Thị Ngọc Thi 0949370940

35 9/07 Nguyễn Thị Trúc Mai 0362089354

36 9/08 Lê Thu Hiếu 0858088915
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